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PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
[bookmark: _GoBack]Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 002
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Trần Thị Nhặc
Mã số định danh/số căn cước:  075155003835;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: tổ 9, khu phố Phước Long, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại:
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 400,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 805/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 35, tờ bản đồ địa chính số 109 xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai (tờ bản đồ số 40 xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ) có tổng diện tích 944,1 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm khác. Thửa đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 834500 ngày 11 tháng 7 năm 2016 cho bà Trần Thị Nhặc.
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
 
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12032/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 109 có diện tích 975,7 m2 (Diện tích tăng 31,6 m2 so với diện tích đã được cấp giấy CN.QSDĐ là do chênh lệch giữa hai lần đo đạc. Không lấn chiếm đất công) , loại đất HNK, trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 400,3 m2, loại đất: HNK.
+ Diện tích còn lại là 575,4 m2, loại đất: HNK.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 44). Thửa đất có vị trí Mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ giáp ranh xã Long Thành đến đường Sông Nhạn- Dầu Giây. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 805/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Trên đất không có nhà ở, tài sản và vật kiến trúc khác.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	423.717.550
	

	1
	Thửa đất số 35, tờ bản đồ số 109
	423.717.550
	

	-
	Đất trồng cây hàng năm khác; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp ranh xã Long Thành đến Đường Sông Nhạn - Dầu Giây
	m²
	400,3
	730.000
	1,45
	
	
	100
	
	423.717.550
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 44)

	CỘNG
	423.717.550
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	439.717.550
	


Viết bằng chữ:Bốn trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười bảy ngàn, năm trăm năm mươi đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Thị Nhặc thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Trần Thị Nhặc;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 004
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Chu Hồng Việt
Mã số định danh/số căn cước:  ;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: 142 đường số 3, ô 03 - Lô B21, khu 2, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại:
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 192,6 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây hàng năm khác (HNK).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 818/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 32, tờ bản đồ địa chính số 110 xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai (tờ bản đồ số 41 xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ) có tổng diện tích 325,6 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây hằng năm khác (225,6 m2), đất ở tại nông thôn (100,0 m2). Thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa uỷ quyền Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 335431 ngày 06 tháng 10 năm 2017 cho ông Đặng Minh Luân, đến ngày 13/7/2019 Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành chỉnh lý cho ông Chu Hoàng Việt (nhận chuyển nhượng).
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12021/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 110 có diện tích 325,6 m2 , loại đất ONT+HNK, trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 192,6 m2, loại đất: HNK.
+ Diện tích còn lại là 133,0 m2, loại đất: HNK (33,0 m2); ONT (100,0 m2).
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 41). Thửa đất có vị trí mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ giáp ranh xã Long Thành đến đường Sông Nhạn- Dầu Giây. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 818/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Trên đất không có nhà ở, tài sản và vật kiến trúc khác.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	203.867.100
	

	1
	Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 110
	203.867.100
	

	-
	Đất trồng cây hàng năm khác; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp ranh xã Long Thành đến Đường Sông Nhạn - Dầu Giây
	m²
	192,6
	730.000
	1,45
	
	
	100
	
	203.867.100
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 41)

	CỘNG
	203.867.100
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	219.867.100
	


Viết bằng chữ:Hai trăm mười chín triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn, một trăm đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Chu Hồng Việt thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Chu Hồng Việt;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 027
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Lý Xuân Bình
Mã số định danh/số căn cước:  074064012473;    Ngày cấp: 02/10/2024.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0855016007
- Cùng sử dụng đất với bà :  Nguyễn Thị Mỹ Liên
Mã số định danh/số căn cước:  044166005570  Ngày cấp: 09/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 232,5 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 813/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 13, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Lý Xuân Bình và bà Nguyễn Thị Mỹ Liên hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây hằng năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1993, đến năm 2001 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định cho đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, thửa đất số 13, tờ bản đồ số 110 có diện tích 232,5 m2, trong đó toàn bộ diện tích thửa đất nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 27). Thửa đất có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 813/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản vật kiến trúc còn lại được tạo lập năm 2001. Mái hiên, ống nước, tường gạch được tạo lập năm 2019. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	232,5
	0
	1,45
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 27)
Theo Giấy xác nhận số 813/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: thì thửa đất số 13, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	464.755.844
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	140,2
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	391.326.240
	2001

	2
	Mái hiên, nền ceramic
	m²
	51
	720.000
	
	
	
	
	60
	22.032.000
	2019

	3
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát 01 mặt
	đồng/m2
	10,5
	532.000
	
	
	
	
	60
	3.351.600
	2019

	4
	Ống nhựa uPVC D114x4.5mm
	mét
	25,4
	142.100
	
	
	
	
	60
	2.165.604
	Phụ lục 1, Văn bản số 3254/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 08/07/2026 của Sở xây dựng)

	5
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	45
	864.000
	
	
	
	
	80
	31.104.000
	

	6
	Mái hiên, nền gạch ceramic
	m²
	17,85
	720.000
	
	
	
	
	60
	7.711.200
	

	7
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	100
	518.000
	

	8
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	100
	1.440.000
	2001

	9
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát 1 mặt
	đồng/m2
	16
	532.000
	
	
	
	
	60
	5.107.200
	2019

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 813/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản vật kiến trúc còn lại được tạo lập năm 2001. Mái hiên, ống nước, tường gạch được tạo lập năm 2019. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nếu xây dựng không đúng mục đích.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.157.900
	

	1
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 60- 80cm
	chậu
	8
	116.400
	
	
	
	100
	
	931.200
	

	2
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính >80 cm
	chậu
	1
	168.400
	
	
	
	100
	
	168.400
	

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 30-45 cm
	chậu
	1
	58.300
	
	
	
	100
	
	58.300
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	477.413.744
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	493.413.744
	


Viết bằng chữ:Bốn trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm mười ba ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Lý Xuân Bình; bà Nguyễn Thị Mỹ Liên thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Lý Xuân Bình và bà Nguyễn Thị Mỹ Liên;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 028
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Trần Thị Bích Ngọc
Mã số định danh/số căn cước:  075163003136;    Ngày cấp: 09/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường.
Số điện thoại: 0931256877
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: , thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 174,9 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 812/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 14, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, bà Trần Thị Bích Ngọc hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1988, đến năm 1991 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 14, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn bộ diện tích thửa đất nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 28). Thửa đất có Mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 812/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, giếng khoan được tạo lập từ năm 1991. Nhà quán xây dựng năm 2018, tài sản và vật kiến trúc khác tạo lập năm 2019. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	174,9
	0
	1,32
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 28)
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 812/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: thì thửa đất số 14, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	251.068.800
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	50,4
	3.489.000
	
	
	
	80
	
	140.676.480
	XD năm 1991

	2
	Nhà bán kiên cố (Nhà quán)
	Đồng/m² sàn
	64,8
	1.854.000
	
	
	
	60
	
	72.083.520
	XD năm 2018

	3
	Nền ciment đá dăm dày 10 cm
	m²
	60,5
	163.000
	
	
	
	60
	
	5.916.900
	XD năm 2019

	4
	Mái che
(mái bạt kéo kích thước 11m x 3m)
	m²
	33
	300.000
	
	
	
	60
	
	5.940.000
	XD năm 2019

	5
	Tường rào có móng, cột, đà bằng BTCT; tường xây gạch dày 10cm có tô trát
(Tường xây gạch tô 2 mặt, quét vôi, dài 4,5m, cao 1m
	đông/m2
	4,5
	581.000
	
	
	
	60
	
	1.568.700
	XD năm 2019

	6
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	48
	648.000
	
	
	
	80
	
	24.883.200
	XD năm 1991

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 812/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, giếng khoan được tạo lập từ năm 1991. Nhà quán xây dựng năm 2018, tài sản và vật kiến trúc khác tạo lập năm 2019. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nếu xây dựng không đúng mục đích.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	3.614.200
	

	1
	Chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm
	chậu
	58
	58.300
	
	
	
	100
	
	3.381.400
	

	2
	Chậu có đường kính 60 cm đến <80 cm
	chậu
	2
	116.400
	
	
	
	100
	
	232.800
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	266.183.000
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	282.183.000
	


Viết bằng chữ:Hai trăm tám mươi hai triệu, một trăm tám mươi ba ngàn đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Thị Bích Ngọc thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND ....;
- Phòng kinh tế ....;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Trần Thị Bích Ngọc;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 029
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Tô Thị Bích Hồng
Mã số định danh/số căn cước:  075190021976;    Ngày cấp: 13/05/2024.
Địa chỉ thường trú: ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố ĐồngNai.
Số điện thoại: 0978170268 (Tuyền)
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 121,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 820/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 15, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, bà Tô Thị Bích Hồng hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1993, đến năm 2013 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 15, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 29). Thửa đất có Mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 820/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở 1 xây dựng năm 2013, đến năm 2016 sửa chữa lại. Nhà 2, tài sản và vật kiến trúc khác trên thửa đất được tạo lập năm 2016. Tại thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	121,3
	0
	1,32
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 29)
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 820/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: thì thửa đất số 15, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	200.892.600
	

	1
	Nhà 01: Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2 (Phần DTGT)
	Đồng/m² sàn
	23,03
	3.925.000
	
	
	
	
	80
	72.314.200
	XD 2013, sửa chữa 2016

	2
	Nhà 01: Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2 (Phần DTAH)
	Đồng/m² sàn
	15,04
	3.925.000
	
	
	
	
	80
	47.225.600
	XD 2013, sửa chữa 2016

	3
	Nhà 2: Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	29,6
	3.489.000
	
	
	
	
	60
	61.964.640
	XD năm 2016

	4
	Mái hiên
	m²
	44,88
	720.000
	
	
	
	
	60
	19.388.160
	XD năm 2016

	III
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	IV
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	212.392.600
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	228.392.600
	


Viết bằng chữ:Hai trăm hai mươi tám triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn, sáu trăm đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Tô Thị Bích Hồng thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Tô Thị Bích Hồng;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 030
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Đoàn Thị Lan
Mã số định danh/số căn cước:  036173020202;    Ngày cấp: 11/08/2022.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0355132957
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 347,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT), Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 821/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, bà Đoàn Thị Lan hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1988, đất ở được sử dụng từ năm 1999. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025,  thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110 có diện tích 547,2 m2 , loại đất CLN, trong đó:
+ Diện tích đất thu hồi: 347,3 m2 đất ONT (300,0m2)+CLN (47,3m2).
+ Diện tích đất còn lại: 199,9 m2 đất CLN.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 30). Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường có mặt tiền  đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 821/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà 1, nhà 2 tạo lập năm 1999, nhà 3 tạo lập năm 2015; tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập trước ngày 01/7/2014. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 16, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	300
	0
	1,45
	
	
	0
	
	0
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	47,3
	0
	1,45
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 30).
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 477/GXN ngày 13/5/2026 của UBND xã Xuân Đường: thì thửa đất số 16, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	624.890.142
	

	1
	Tài sản của ông Bùi Thành Trung
	457.102.582
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 1:
	Đồng/m² sàn
	36,1
	4.363.000
	
	
	
	
	80
	126.003.440
	XD năm 1999

	-
	Nhà 2: Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 1:
	Đồng/m² sàn
	70,9485
	4.363.000
	
	
	
	
	80
	247.638.644
	XD năm 1999

	-
	Trụ cổng kết cấu Bằng bê tông cốt thép
	m³
	2,52
	4.493.000
	
	
	
	
	80
	9.057.888
	02 trụ, XD năm 1999

	-
	Trụ hàng rào kết cấu Bằng bê tông cốt thép
	m³
	0,756
	4.493.000
	
	
	
	
	80
	2.717.366
	03 trụ, XD năm 1999

	-
	Trụ hàng rào kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	0,504
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	724.954
	02 trụ, XD năm 1999

	-
	Tường rào có móng đá chẻ, cột gạch, khung bao song sắt
	đồng/m2
	23,7
	481.000
	
	
	
	
	80
	9.119.760
	XD năm 1999

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	15,675
	489.500
	
	
	
	
	80
	6.138.330
	XD năm 1999

	-
	Bể nước đổ bê tông (Bể nước xây gạch, tô ciment, có tấm đan nắp đậy, xây nổi)
	m³
	13,8
	810.000
	
	
	
	
	80
	8.942.400
	XD năm 1999

	-
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	4,8
	576.000
	
	
	
	
	80
	2.211.840
	XD năm 1999

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	

	-
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	80
	1.152.000
	

	-
	Tường rào xây gạch không tô trát
	đồng/m2
	4,2
	221.000
	
	
	
	
	80
	742.560
	XD trước 01/7/2014

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	15,75
	101.000
	
	
	
	
	80
	1.272.600
	XD trước 01/7/2014

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	4
	58.000
	
	
	
	
	80
	185.600
	XD trước 01/7/2014

	-
	Di dời bình nóng lạnh (Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít)
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	XD năm 1999

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	58
	864.000
	
	
	
	
	80
	40.089.600
	Khoan năm 1999

	2
	Tài sản của ông Bùi Tuấn Anh
	167.787.560
	

	-
	Nhà 3 (Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3)
	Đồng/m² sàn
	34
	3.489.000
	
	
	
	
	60
	71.175.600
	XD năm 2015

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	8,5
	489.500
	
	
	
	
	80
	3.328.600
	XD năm 1999

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	22,5
	489.500
	
	
	
	
	80
	8.811.000
	XD năm 1999

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	58
	864.000
	
	
	
	
	80
	40.089.600
	Khoan năm 1999

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	1,3
	581.000
	
	
	
	
	80
	604.240
	XD năm 1999

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	3,9
	101.000
	
	
	
	
	80
	315.120
	XD năm 1999

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	2,6
	581.000
	
	
	
	
	80
	1.208.480
	XD năm 1999

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	49,5
	489.500
	
	
	
	
	80
	19.384.200
	XD năm 1999

	-
	Tường rào có móng, cột, đà bằng BTCT; tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	37,8
	581.000
	
	
	
	
	80
	17.569.440
	XD năm 1999

	-
	Tường rào có móng, cột, đà bằng BTCT; tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	6,4
	581.000
	
	
	
	
	80
	2.974.720
	XD năm 1999

	-
	Tường rào xây gạch không tô trát
	đồng/m2
	11,2
	221.000
	
	
	
	
	80
	1.980.160
	XD năm 1999

	-
	Di dời hàng rào khung sắt vách tôn
	mét
	5
	26.000
	
	
	
	
	80
	104.000
	XD năm 1999

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	3
	101.000
	
	
	
	
	80
	242.400
	XD năm 1999

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 821/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà 1, nhà 2 tạo lập năm 1999, nhà 3 tạo lập năm 2015; tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập trước ngày 01/7/2014. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nếu xây dựng không đúng mục đích.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.321.986
	

	1
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	248.086
	
	
	
	100
	
	248.086
	Năm 2000

	2
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 60-80cm
	chậu
	2
	116.400
	
	
	
	100
	
	232.800
	

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính >80cm
	chậu
	2
	168.400
	
	
	
	100
	
	336.800
	

	4
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 45-60cm
	chậu
	4
	84.200
	
	
	
	100
	
	336.800
	

	5
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 20-30 cm
	chậu
	5
	33.500
	
	
	
	100
	
	167.500
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	637.712.128
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	657.712.128
	


Viết bằng chữ:Sáu trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm mười hai ngàn, một trăm hai mươi tám đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Đoàn Thị Lan thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Đoàn Thị Lan;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 031
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Nguyễn Đức Huy
Mã số định danh/số căn cước:  075064017234;    Ngày cấp: 13/06/2024.
Địa chỉ thường trú: ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0392912017
- Cùng sử dụng đất với bà :  Phạm Thị Huê
Mã số định danh/số căn cước:  075171013112  Ngày cấp: 09/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 1.549,7 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT), Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 817/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1977, đất ở được sử dụng từ năm 1999. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 có diện tích 3701,2 m2 , loại đất CLN, trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 1.549,7 m2, loại đất: ONT (300,0m2)+CLN (1.249,7m2).
+ Diện tích còn lại là 2.151,5 m2, loại đất: CLN.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 31). Thửa đất số 09, tờ bản đồ số 69 xã Xuân Đường có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường đến giáp ranh xã Cẩm Mỹ. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 817/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà được tạo lập năm 1999. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất được tạo lập năm 1999. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Giấy xác nhận số 814/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo được tạo lập từ năm 2020 (xây dựng trên thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng).
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Giấy xác nhận số 815/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Thị Tuyểt Mai được tạo lập từ 2020 (xây dựng trên thửa đất thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng).
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
 
Giấy xác nhận số 816/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, vật kiến trúc và tài sản khác của ông Nguyễn Minh Hiếu (xây dựng trên thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng)
+ Hàng rào lưới B40, tường xây gạch không tô, pi chứa nước tạo lập năm 1999
+ Nhà ờ, tài sản và vật kiến trúc khác tạo lập từ năm 2020.
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
 
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	300
	0
	1,32
	
	
	0
	
	0
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	1.249,7
	0
	1,45
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 31)
Căn cứ Giấy xác nhận số 817/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường thì thửa đất số 17, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	1.088.110.113
	

	1
	Tài sản của ông Nguyễn Đức Huy
	390.645.364
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	50,19
	3.925.000
	
	
	
	
	80
	157.596.600
	XD năm 1999

	-
	Mái che, nền bê tông
	m²
	22,63
	489.500
	
	
	
	
	80
	8.861.908
	XD năm 1999

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4 (nhà kho)
	Đồng/m² sàn
	21
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	51.307.200
	XD năm 1999

	-
	Mái hiên (phần giải toả)
	m²
	25,4
	720.000
	
	
	
	
	80
	14.630.400
	XD năm 1999

	-
	Mái hiên (phần ảnh hưởng)
	m²
	26,4
	720.000
	
	
	
	
	80
	15.206.400
	XD năm 1999

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	XD năm 1999

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	
	80
	207.200
	XD năm 1999

	-
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	
	80
	1.728.000
	XD năm 1999

	-
	Di dời máy nóng lạnh (Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít)
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	XD năm 1999

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	2
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	2.876.800
	XD năm 1999

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	3
	58.000
	
	
	
	
	80
	139.200
	XD năm 1999

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	8,4
	101.000
	
	
	
	
	80
	678.720
	XD năm 1999

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	170
	864.000
	
	
	
	
	80
	117.504.000
	03 giếng XD năm 1999

	-
	Nền ciment dày 5 cm
	m²
	15,75
	80.000
	
	
	
	
	80
	1.008.000
	XD năm 1999

	-
	Thành xây gạch không tô (các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá)
	m³
	0,9
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	1.294.560
	XD năm 1999

	-
	Tường rào có móng đá chẻ, cột gạch, khung bao song sắt
	đồng/m2
	12,88
	481.000
	
	
	
	
	80
	4.956.224
	XD năm 1999

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	XD năm 1999

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	1
	173.000
	
	
	
	
	80
	138.400
	XD năm 1999

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	1
	173.000
	
	
	
	
	80
	138.400
	XD năm 1999

	-
	Trụ cổng xây gạch
	m³
	0,48
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	690.432
	01 trụ XD năm 1999

	-
	Trụ cổng bê tông cốt thép
	m³
	2,25
	4.493.000
	
	
	
	
	80
	8.087.400
	03 trụ XD năm 1999

	-
	Trụ cổng xây gạch
	m³
	0,6
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	863.040
	04 trụ XD năm 1999

	-
	Nền ciment dày 5 cm
	m²
	25,42
	80.000
	
	
	
	
	80
	1.626.880
	XD năm 1999

	2
	Tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	224.363.549
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	70,2
	3.925.000
	
	
	
	
	60
	165.321.000
	

	-
	Mái che, nền bê tông
	m²
	20,25
	489.500
	
	
	
	
	60
	5.947.425
	XD năm 2020

	-
	Mái che, nền bê tông
	m²
	56,95
	489.500
	
	
	
	
	60
	16.726.215
	XD năm 2020

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	4,59
	581.000
	
	
	
	
	60
	1.600.074
	XD năm 2020

	-
	Trụ cổng xây gạch
	m³
	0,156
	1.798.000
	
	
	
	
	60
	168.293
	01 trụ XD năm 2020

	-
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	4,8
	26.000
	
	
	
	
	60
	74.880
	XD năm 2020

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	2
	58.000
	
	
	
	
	60
	69.600
	XD năm 2020

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	10,05
	101.000
	
	
	
	
	60
	609.030
	XD năm 2020

	-
	Bậc tam cấp(Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá)
	m³
	0,14
	1.798.000
	
	
	
	
	60
	151.032
	XD năm 2020

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	65
	864.000
	
	
	
	
	60
	33.696.000
	XD năm 2020

	3
	Tài sản của ông Nguyễn Minh Hiếu
	247.422.800
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	98,82
	3.925.000
	
	
	
	
	60
	232.721.100
	XD năm 2020

	-
	Mái hiên, nên ceramic
	m²
	12,2
	720.000
	
	
	
	
	60
	5.270.400
	XD năm 2020

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	13,65
	581.000
	
	
	
	
	60
	4.758.390
	XD năm 2020

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	
	60
	155.400
	XD năm 2020

	-
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	
	60
	1.296.000
	XD năm 2020

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	9,15
	101.000
	
	
	
	
	80
	739.320
	XD năm 1999

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	2
	58.000
	
	
	
	
	60
	69.600
	XD năm 2020

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông không có cốt thép
	m³
	0,225
	2.246.000
	
	
	
	
	60
	303.210
	XD năm 2020

	-
	Tường rào xây gạch không tô trát
	đồng/m2
	5,5
	221.000
	
	
	
	
	80
	972.400
	XD năm 1999

	-
	Ống bi bê tông đường kính < 1m
	đồng/m dài
	1
	287.000
	
	
	
	
	80
	229.600
	Phụ lục IIb Đơn giá công trình xây dựng, XD năm 1999

	-
	Nền bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	6,1
	163.000
	
	
	
	
	60
	596.580
	XD năm 2020

	-
	Di dời máy nóng lạnh Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	60
	310.800
	XD năm 2020

	4
	Tài sản của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
	208.952.185
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	70,2
	3.925.000
	
	
	
	
	60
	165.321.000
	XD năm 2020

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	65
	864.000
	
	
	
	
	60
	33.696.000
	XD năm 2020

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	0,312
	1.798.000
	
	
	
	
	60
	336.586
	02 trụ XD năm 2020

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	2,8
	581.000
	
	
	
	
	60
	976.080
	XD năm 2020

	-
	Mái hiên, nền bê tông
	m²
	20,25
	489.500
	
	
	
	
	60
	5.947.425
	XD năm 2020

	-
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	4
	26.000
	
	
	
	
	60
	62.400
	XD năm 2020

	-
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	
	60
	1.296.000
	XD năm 2020

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	60
	310.800
	XD năm 2020

	-
	Bậc tam cấp (Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông không có cốt thép)
	m³
	0,14
	2.246.000
	
	
	
	
	60
	188.664
	XD năm 2020

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	10,05
	101.000
	
	
	
	
	60
	609.030
	XD năm 2020

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	3
	58.000
	
	
	
	
	60
	104.400
	XD năm 2020

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	1
	173.000
	
	
	
	
	60
	103.800
	XD năm 2020

	5
	Mái hiên, nền bê tông
	m²
	56,95
	489.500
	
	
	
	
	60
	16.726.215
	XD năm 2020

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 817/GXN ngày 13/5/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà được tạo lập năm 1999. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất được tạo lập năm 1999. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 814/GXN ngày 13/5/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo được tạo lập từ năm 2020 (xây dựng trên thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng).
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 815/GXN ngày 13/5/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Thị Tuyểt Mai được tạo lập từ 2020 (xây dựng trên thửa đất thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng). 
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 816/GXN ngày 13/5/2026 của UBND xã Xuân Đường:Nhà, vật kiến trúc và tài sản khác của ông Nguyễn Minh Hiếu (xây dựng trên thửa đất số 17, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê đang sử dụng) 
+ Hàng rào lưới B40, tường xây gạch không tô, pi chứa nước tạo lập năm 1999
+ Nhà ờ, tài sản và vật kiến trúc khác tạo lập từ năm 2020.
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nếu xây dựng không đúng mục đích.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	40.304.386
	

	1
	Nguyễn Đức Huy
	26.303.928
	

	-
	Cây cải xanh
	m²
	5
	36.000
	
	
	
	100
	
	180.000
	

	-
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 2
	Cây
	3
	91.967
	
	
	
	100
	
	275.901
	2024

	-
	Cây chanh, Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	642.591
	
	
	
	100
	
	642.591
	2023

	-
	Cây me Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	4.723.774
	
	
	
	100
	
	4.723.774
	2020

	-
	Cây xoài Năm thu hoạch thứ 1 -5
	Cây
	1
	2.259.982
	
	
	
	100
	
	2.259.982
	2023

	-
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	2.178.649
	
	
	
	100
	
	2.178.649
	2021

	-
	Cây mãng cầu na Năm thứ 3
	Cây
	2
	188.686
	
	
	
	100
	
	377.372
	2024

	-
	Cây Sa Kê Năm thứ 2
	Cây
	1
	422.600
	
	
	
	100
	
	422.600
	2015

	-
	Cây Sapoche. Năm thu hoạch 6 - 10
	Cây
	1
	2.044.643
	
	
	
	100
	
	2.044.643
	2015

	-
	Cây sơri Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	930.004
	
	
	
	100
	
	930.004
	2015

	-
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 4 - 6
	Cây
	1
	320.093
	
	
	
	100
	
	320.093
	2020

	-
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 1
	Cây
	1
	69.467
	
	
	
	100
	
	69.467
	2025

	-
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 7 trở đi
	Cây
	1
	1.048.952
	
	
	
	100
	
	1.048.952
	2000

	-
	Mai kiểng (mai chiếu thuỷ)
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	

	-
	Nguyệt quế
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	

	-
	sung cảnh - 10cm < Đk thân ≤ 20cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	2
	377.000
	
	
	
	100
	
	754.000
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)  đường kính 20 cm đến <30 cm
	chậu
	45
	33.500
	
	
	
	100
	
	1.507.500
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 45cm đến <60 cm
	chậu
	44
	84.200
	
	
	
	100
	
	3.704.800
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 30cm đến <45 cm
	chậu
	12
	58.300
	
	
	
	100
	
	699.600
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính > 80 cm
	chậu
	1
	168.400
	
	
	
	100
	
	168.400
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 60cm đến <80 cm
	chậu
	9
	116.400
	
	
	
	100
	
	1.047.600
	

	-
	Nhàu
	cây
	1
	120.000
	
	
	
	100
	
	120.000
	

	-
	sung cảnh - 10cm < Đk thân ≤ 20cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	1
	377.000
	
	
	
	100
	
	377.000
	

	-
	Mai kiểng (mai chiếu thuỷ)
	cây
	3
	187.000
	
	
	
	100
	
	561.000
	

	-
	sung cảnh - 30cm < Đk thân ≤ 40cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	1
	728.000
	
	
	
	100
	
	728.000
	

	-
	Cây phát tài lớn (thiết mộc lan)
	Cây
	1
	20.000
	
	
	
	100
	
	20.000
	

	-
	Đa sộp (Đa cảnh - 20cm < Đk thân ≤ 30cm)
	Cây
	1
	394.000
	
	
	
	100
	
	394.000
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	6.195.141
	

	-
	Cây cải xanh
	m²
	30
	36.000
	
	
	
	100
	
	1.080.000
	

	-
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	3.017.141
	
	
	
	100
	
	3.017.141
	2015

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính 60cm đến <80 cm
	chậu
	4
	116.400
	
	
	
	100
	
	465.600
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm
	chậu
	28
	58.300
	
	
	
	100
	
	1.632.400
	

	3
	Nguyễn Minh Hiếu
	2.065.543
	

	-
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 7 trở đi
	Cây
	1
	1.048.952
	
	
	
	100
	
	1.048.952
	1999

	-
	Cây chanh
	Cây
	1
	642.591
	
	
	
	100
	
	642.591
	2023

	-
	Mai
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	2025

	4
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	5.739.774
	

	-
	Cây me Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	4.723.774
	
	
	
	100
	
	4.723.774
	2023

	-
	Rau lang (họ cải các loại)
	m²
	22
	36.000
	
	
	
	100
	
	792.000
	

	-
	Cây chuối
	m²
	8
	28.000
	
	
	
	100
	
	224.000
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	6.000.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính (ông Nguyễn Đức Huy)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	2
	Đồng hồ điện phụ (bà Nguyễn Thị Thanh Thảo)
	đồng/cái
	1
	750.000
	
	
	
	100
	
	750.000
	

	3
	Đồng hồ điện chính (Nguyễn Minh Hiếu)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	4
	Đồng hồ điện chính (Nguyễn Thị Tuyết Mai)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	5
	Đồng hồ điện phụ (Nguyễn Thị Tuyết Mai)
	đồng/cái
	1
	750.000
	
	
	
	100
	
	750.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	1.144.414.499
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	1.164.414.499
	


Viết bằng chữ:Một tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm mười bốn ngàn, bốn trăm chín mươi chín đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Nguyễn Đức Huy; bà Phạm Thị Huê thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Nguyễn Đức Huy và bà Phạm Thị Huê;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 032
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Nguyễn Thị Lệ Thu
Mã số định danh/số căn cước:  058153004906;    Ngày cấp: 26/07/2022.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, Thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0332551732
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 1.488,2 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT), Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 808/GXN  ngày 05 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, bà Nguyễn Thị Lệ Thu hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1987, đất ở được sử dụng từ năm 2001. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 có diện tích 2.350,0 m2, loại đất ONT (300,0m2) + CLN (2.050,0), trong đó:
+ Diện tích nằm trong dự án: 1.488,2 m2, loại đất: ONT (159,3m2) + CLN (1.328,9 m2).
+ Diện tích còn lại: 861,8 m2 loại đất: ONT (140,7m2) + CLN (721,1 m2).
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 32). Thửa đất số 18 tờ bản đồ 110 có Mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 808/GXN ngày 05 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà và vật kiến trúc khác được tạo lập năm 2001. Tại thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
- Căn cứ giấy xác nhận số: 806/GXN ngày 05 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của ông Nguyễn Ngọc Hải được tạo lập từ năm 2021 (xây dựng trên thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do bà Nguyễn Thị Lệ Thu đang sử dụng). Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
- Căn cứ giấy xác nhận số: 807/GXN ngày 05 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Huyền Trang được tạo lập từ năm 2023 (xây dựng trên thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do bà Nguyễn Thị Lệ Thu đang sử dụng). Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường đến Giáp ranh xã Cẩm Mỹ
	m²
	159,3
	0
	1,32
	
	
	0
	
	0
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	1.328,9
	0
	1,45
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 32).
Căn cứ Giấy xác nhận số 808/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường thì thửa đất số 18, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	1.012.347.638
	

	1
	2.1.1
	804.581.365
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	132,3
	3.925.000
	
	
	
	
	80
	415.422.000
	DT giải tỏa. XD năm 2001

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	46,8
	3.925.000
	
	
	
	
	80
	146.952.000
	DT ảnh hưởng. XD năm 2001

	-
	Mái hiên, khung cột sắt, nền gạch terrazo
	m²
	68,93
	720.000
	
	
	
	
	80
	39.703.680
	XD năm 2001

	-
	Nhà bán kiên cố: (nhà kho)
	Đồng/m² sàn
	43,2
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	64.074.240
	DT thu hồi
Năm 2001

	-
	Nhà bán kiên cố: (nhà kho)
	Đồng/m² sàn
	46,8
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	69.413.760
	DT ảnh hưởng
Năm 2001

	-
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	80
	1.152.000
	Năm 2001

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	Năm 2001

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít (máy nóng lạnh)
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	Năm 2001

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	25
	58.000
	
	
	
	
	80
	1.160.000
	Năm 2001

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	31
	101.000
	
	
	
	
	80
	2.504.800
	Năm 2001

	-
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	8
	58.000
	
	
	
	
	80
	371.200
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá (Thành xây gạch không tô)
	m³
	1,24
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	1.783.616
	Năm 2001

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4:
	Đồng/m² sàn
	14,1
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	34.449.120
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá (bậc tam cấp)
	m³
	0,064
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	92.058
	Năm 2001

	-
	Tường rào xây gạch không tô trát hoặc rào khung lưới B40, trụ các loại có khung
	đồng/m2
	2,8
	221.000
	
	
	
	
	80
	495.040
	Năm 2001

	-
	Trụ, cột ống thép D60x3mm (trụ sắt 5*10
	trụ
	8
	394.530
	
	
	
	
	80
	2.524.992
	Phụ lục 1, Văn bản số 3254/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 08/07/2026 của Sở xây dựng) 789.060/6*3=394.530 đồng

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	20
	101.000
	
	
	
	
	80
	1.616.000
	Năm 2001

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	Năm 2001

	-
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	3,2
	26.000
	
	
	
	
	80
	66.560
	Năm 2001

	-
	Tường rào xây gạch hoặc xây gạch có khung lưới B40 (có tô, trát)
	đồng/m2
	14
	382.000
	
	
	
	
	80
	4.278.400
	Năm 2001

	-
	Hàng rào lưới B40 (Khung sắt lưới b40)
	m²
	12
	101.000
	
	
	
	
	80
	969.600
	Năm 2001

	-
	Tường rào có móng đá chẻ (hoặc móng gạch), cột gạch (hoặc BTCT), giằng bằng BTCT, tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đồng/m2
	10,5
	532.000
	
	
	
	
	80
	4.468.800
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá (trụ cổng hàng rào)
	m³
	0,468
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	673.171
	Năm 2001

	-
	Nền ciment đá dăm dày 10 cm
	m²
	17,5
	163.000
	
	
	
	
	80
	2.282.000
	Năm 2001

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá
	m³
	1,15
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	1.654.160
	Năm 2001

	-
	Tường rào có móng đá chẻ (hoặc móng gạch), cột gạch (hoặc BTCT), giằng bằng BTCT, tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đồng/m2
	6,6
	532.000
	
	
	
	
	80
	2.808.960
	Năm 2001

	-
	Nền lát gạch ceramic
	m²
	3,24
	202.000
	
	
	
	
	80
	523.584
	Năm 2001

	-
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	5,76
	26.000
	
	
	
	
	80
	119.808
	Năm 2001

	-
	Trụ, cột ống thép D60x3mm
	trụ
	4
	263.020
	
	
	
	
	80
	841.664
	Phụ lục 1, Văn bản số 3254/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 08/07/2026 của Sở xây dựng) 789.060 đồng/6*2=263.020 đồng

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông không có cốt thép
	m³
	0,625
	2.246.000
	
	
	
	
	80
	1.123.000
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá (trụ hàng rào)
	m³
	0,3
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	431.520
	Năm 2001

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá ( Hàng rào xây gạch tô 2 mặt)
	m³
	0,48
	1.798.000
	
	
	
	
	80
	690.432
	Năm 2001

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	1
	173.000
	
	
	
	
	80
	138.400
	Năm 2001

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	Năm 2001

	2
	2.1.2
	133.177.441
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	42,33
	3.489.000
	
	
	
	
	60
	88.613.622
	Năm 2021

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	1,275
	3.489.000
	
	
	
	
	60
	2.669.085
	Năm 2021. DT thu hồi

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	12,495
	3.489.000
	
	
	
	
	60
	26.157.033
	Năm 2021. DT ảnh hưởng

	-
	Mái che, nền bê tông
	m²
	35,7
	489.500
	
	
	
	
	60
	10.485.090
	Năm 2021

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông cốt thép
	m³
	0,864
	4.493.000
	
	
	
	
	60
	2.329.171
	Năm 2021

	-
	Di dời cổng sắt (rộng 2-5 mét, cao trên 2 mét)
	cánh
	2
	173.000
	
	
	
	
	60
	207.600
	Năm 2021

	-
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	6,4
	581.000
	
	
	
	
	60
	2.231.040
	Năm 2021

	-
	Hàng rào lưới B40
	m²
	8
	101.000
	
	
	
	
	60
	484.800
	Năm 2021

	3
	2.1.3
	74.588.832
	

	-
	Nhà bán kiên cố:
	Đồng/m² sàn
	35,26
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	52.297.632
	Năm 2023

	-
	Mái che, mái hiên
	m²
	38,7
	720.000
	
	
	
	
	80
	22.291.200
	Năm 2023

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 808/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà và vật kiến trúc khác được tạo lập năm 2001. Tại thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 806/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của ông Nguyễn Ngọc Hải được tạo lập từ năm 2021 (xây dựng trên thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do bà Nguyễn Thị Lệ Thu đang sử dụng). Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 806/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác của bà Nguyễn Huyền Trang được tạo lập từ năm 2023 (xây dựng trên thửa đất số 18, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường do bà Nguyễn Thị Lệ Thu đang sử dụng). Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nếu xây dựng không đúng mục đích.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	73.610.881
	

	1
	2.2.1
	51.067.448
	

	-
	Cây chuối
	m²
	16
	28.000
	
	
	
	100
	
	448.000
	

	-
	Cây đào ăn quả Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	489.501
	
	
	
	100
	
	489.501
	2021

	-
	Cây khế Năm thu hoạch thứ 1 -5
	Cây
	1
	2.547.101
	
	
	
	100
	
	2.547.101
	2021

	-
	Cây táo Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	1.421.848
	
	
	
	100
	
	1.421.848
	2021

	-
	Cây cóc Năm thu hoạch thứ 1 -5
	Cây
	1
	819.029
	
	
	
	100
	
	819.029
	2021

	-
	Cây ổi Năm thu hoạch thứ 7 - 9
	Cây
	1
	302.091
	
	
	
	100
	
	302.091
	2021

	-
	Cây sơri Năm thu hoạch thứ 6 - 10
	Cây
	1
	930.004
	
	
	
	100
	
	930.004
	2016

	-
	Cây xoài Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.918.315
	
	
	
	100
	
	1.918.315
	1996

	-
	Cây dâu da Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	880.042
	
	
	
	100
	
	880.042
	2023

	-
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	953.714
	
	
	
	100
	
	953.714
	2023

	-
	Cây mận (roi) Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	1
	292.079
	
	
	
	100
	
	292.079
	2014

	-
	Hoa giấy - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	137
	36.700
	
	
	
	100
	
	5.027.900
	2025

	-
	Cây phát tài lớn (thiết mộc lan)
	Cây
	9
	20.000
	
	
	
	100
	
	180.000
	2019

	-
	Thiên tuế
	cây
	2
	378.000
	
	
	
	100
	
	756.000
	2019

	-
	Mai nhật (Bò cạp vàng
	cây
	1
	187.000
	
	
	
	100
	
	187.000
	2019

	-
	Mai
	cây
	6
	187.000
	
	
	
	100
	
	1.122.000
	2022

	-
	Cây chuỗi ngọc nhỏ
	m²
	5
	61.000
	
	
	
	100
	
	305.000
	2022

	-
	Si cảnh - 20cm < Đk thân ≤ 30cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	2
	394.000
	
	
	
	100
	
	788.000
	2024

	-
	Mai kiểng
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	2024

	-
	Hoa giấy - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	40
	36.700
	
	
	
	100
	
	1.468.000
	2024

	-
	nguyệt quế - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	10
	72.300
	
	
	
	100
	
	723.000
	2022

	-
	Lộc vừng - 10cm < Đk thân ≤ 20cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	5
	377.000
	
	
	
	100
	
	1.885.000
	2020

	-
	Liễu
	cây
	4
	79.000
	
	
	
	100
	
	316.000
	2020

	-
	Lộc vừng - 20cm < Đk thân ≤ 30cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	6
	394.000
	
	
	
	100
	
	2.364.000
	2016

	-
	Hoa sữa ( Ngọc Lan)
	cây
	1
	275.000
	
	
	
	100
	
	275.000
	2016

	-
	phát tài nhỏ (trồng dạng cụm
	m2
	3
	11.400
	
	
	
	100
	
	34.200
	

	-
	Hoa sữa
	cây
	2
	275.000
	
	
	
	100
	
	550.000
	

	-
	Cây trầu không (trầu bà)
	cây
	1
	8.000
	
	
	
	100
	
	8.000
	

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây),  Chậu có đường kính < 10 cm, Trường hợp dưới 100 chậu/hộ
- Số lượng từ 500 đến < 1000 chậu. hỗ trợ 55%.
	chậu
	700
	2.600
	
	
	
	55
	
	1.001.000
	Mức hỗ trợ tối đa/hộ, 30000000

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây),  Chậu có đường kính 45 cm đến <60 cm, Trường hợp dưới 100 chậu/hộ
- Số lượng từ 200 đến < 300 chậu. hỗ trợ 65%.
	chậu
	239
	84.200
	
	
	
	65
	
	13.080.470
	Mức hỗ trợ tối đa/hộ, 30000000

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây),  Chậu có đường kính > 80 cm, Trường hợp dưới 100 chậu/hộ
	chậu
	41
	168.400
	
	
	
	100
	
	6.904.400
	Mức hỗ trợ tối đa/hộ, 30000000

	-
	Bằng lăng Nam Bộ - đường kinh > 39 - 42cm
	(đồng/cây)
	2
	959.377
	
	
	
	100
	
	1.918.754
	

	-
	sung cảnh (cây vả)- 10cm < Đk thân ≤ 20cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	2
	377.000
	
	
	
	100
	
	754.000
	

	-
	Cây Trúc  từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	4
	11.000
	
	
	
	100
	
	44.000
	

	2
	2.2.2
	22.543.433
	

	-
	Cây chuối
	m²
	59
	28.000
	
	
	
	100
	
	1.652.000
	

	-
	Cây đu đủ Năm thu hoạch thứ 1
	Cây
	1
	69.467
	
	
	
	100
	
	69.467
	2025

	-
	Cây đào ăn quả Năm thu hoạch thứ 11-15
	Cây
	5
	660.930
	
	
	
	100
	
	3.304.650
	2011

	-
	Cây chùm ruột (Cây Tầm giuộc) Năm thu hoạch 16 trở đi
	Cây
	2
	1.321.333
	
	
	
	100
	
	2.642.666
	2009

	-
	Cây me Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	4.723.774
	
	
	
	100
	
	4.723.774
	2021

	-
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	3
	84.200
	
	
	
	100
	
	252.600
	2021

	-
	Cây trúc cảnh - Khóm (bụi) khoảng <8 cây
	khóm (bụi)
	10
	91.000
	
	
	
	100
	
	910.000
	2021

	-
	Hoa lài
	cây
	20
	79.000
	
	
	
	100
	
	1.580.000
	2021

	-
	Dừa kiểng
	cây
	3
	187.000
	
	
	
	100
	
	561.000
	2021

	-
	Cây đào ăn quả Năm thu hoạch thứ 1 - 5 (cây tường vi)
	Cây
	1
	489.501
	
	
	
	100
	
	489.501
	2021

	-
	Mai nhật (Bò cạp vàng
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	2021

	-
	Hoa giấy - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	2
	36.700
	
	
	
	100
	
	73.400
	2021

	-
	Sứ kiểng
	cây
	2
	187.000
	
	
	
	100
	
	374.000
	2021

	-
	đinh lăng - Từ năm thứ nhất đến năm thứ 4
	Cây
	16
	36.700
	
	
	
	100
	
	587.200
	2021

	-
	Mai chiếu thủy
	cây
	4
	187.000
	
	
	
	100
	
	748.000
	2021

	-
	Dừa kiểng
	cây
	4
	187.000
	
	
	
	100
	
	748.000
	2021

	-
	Cây trúc cảnh - Khóm (bụi) khoảng <8 cây
	khóm (bụi)
	1
	91.000
	
	
	
	100
	
	91.000
	2021

	-
	Cau kiểng
	cây
	15
	187.000
	
	
	
	100
	
	2.805.000
	2021

	-
	Nguyệt quế
	cây
	1
	187.000
	
	
	
	100
	
	187.000
	2021

	-
	Bồ đề - đường kinh > 18 - 21cm
	(đồng/cây)
	1
	370.175
	
	
	
	100
	
	370.175
	2021

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	CỘNG
	1.087.458.519
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	1.107.458.519
	


Viết bằng chữ:Một tỷ, một trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn, năm trăm mười chín đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Nguyễn Thị Lệ Thu thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thu;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 038
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Ngô Đắc Cẩm Chi
Mã số định danh/số căn cước:  075176012858;    Ngày cấp: 20/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường..
Số điện thoại: 0946582383
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 184,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 802/GXN  ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
3. Nguồn gốc, hiện trạng, quá trình sử dụng đất:
Ngày 15/7/2026, Phòng Kinh tế phối hợp với Ban nhân dân ấp Xuân Đường tiến hành xác minh hiện trạng, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, kết quả như sau:
3.1. Nguồn gốc sử dụng đất:
- Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 69, bản đồ địa chính xã Xuân Đường, có diện tích 184,4m2, mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn
Nguồn gốc các thửa đất do Nông trường Cẩm Đường cấp cho Nguyễn Thị Liễu năm 1976 (không có giấy tờ về việc Nông trường Cẩm Đường cấp đất), đến năm 2007 tặng cho bà Ngô Đắc Cẩm Chi và sử dụng đến nay. Thửa đất chưa được cấp giấy CN.QSDĐ.
Tình trạng sử dụng đất: Ranh giới các thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
3.2. Hiện trạng sử dụng đất
- Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 69 hiện trạng trên đất xây dựng nhà ở kết hợp với bán tạp hoá với diện tích khoảng 100 m2 và diện tích còn lại xây dựng công trình phụ. Thời điểm xây dựng nhà ở năm 1976, đến năm 2008 sửa chữa lại và xây mới nhà ở kết hợp với bán tạp hoá (đính kèm danh sách công khai kết quả xác minh về nguồn gốc sử dụng đất số: 08/CKHS-ĐKĐĐ ngày 22/7/2026 của UBND xã Xuân Đường).
Đối chiếu quy định của Luật Đất đai 2024, thửa đất số 17, tờ bản đồ số 69 đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà Ngô Đắc Cẩm Chi theo quy định tại khoản 1 Điều 140 và điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn (184,4m2). Bà Ngô Đắc Cẩm Chi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất theo quy định.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ đo đạc và Bản đồ Tấn Phát đo vẽ thực hiện ngày 10/4/2026: Toàn bộ thửa đất số 17, tờ bản đồ số 69, có diện tích 184,4m2, loại đất ONT, nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.7734.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 11). Thủa đất số 17 tờ bản đồ số 69 có Mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường đến giáp ranh xã Cẩm Mỹ. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Căn cứ giấy xác nhận số: 802/GXN  ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, công trình, tài sản và vật kiến khác tạo lập trước ngày 01/7/2014. Tại thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	883.571.040
	

	1
	Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 69
	883.571.040
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường đến Giáp ranh xã Cẩm Mỹ
	m²
	184,4
	3.300.000
	1,32
	
	1,1
	100
	
	883.571.040
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 11)
Căn cứ Giấy xác nhận 802/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thửa đất sô 17, tờ bản đồ số 69 đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà Ngô Đắc Cẩm Chi theo quy định tại khoản 1 Điều 140 và điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn (184,4m2).

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	876.665.159
	

	1
	Nhà 01 tầng đến 02 tầng, Kết cấu loại 2:
	Đồng/m² sàn
	63,6
	6.396.000
	
	
	
	
	100
	406.785.600
	XD năm 2008

	2
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Nhà bán tạp hóa)
	Đồng/m² sàn
	106,75
	3.489.000
	
	
	
	
	100
	372.450.750
	Năm 2011

	3
	Mái hiên 1: mái tôn , khung cột sắt, nền bê tông
	m²
	15,4
	489.500
	
	
	
	
	100
	7.538.300
	Năm 2011

	4
	Mái hiên 2: mái tôn, khung cột sắt, nền bê tông
	m²
	10,23
	489.500
	
	
	
	
	100
	5.007.585
	Năm 2011

	5
	Mái hiên 3: mái tôn, khung cột sắt, nền lót gạch ceramic
	m²
	24,4
	720.000
	
	
	
	
	100
	17.568.000
	Năm 2011

	6
	Mái hiên 4: mái tôn, khung cột sắt, nền lót gạch ceramic
	m²
	3,6
	720.000
	
	
	
	
	100
	2.592.000
	Năm 2011

	7
	Hàng rào lưới B40
	m²
	42,84
	101.000
	
	
	
	
	100
	4.326.840
	Năm 2011

	8
	Di dời hàng rào khung sắt
	mét
	5,4
	26.000
	
	
	
	
	100
	140.400
	Năm 2011

	9
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)
	mét
	10
	382.000
	
	
	
	
	100
	3.820.000
	Năm 2011

	10
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá)
	mét
	22
	382.000
	
	
	
	
	150
	12.606.000
	Giếng sâu từ 10m trở lên thì mét thứ 10 trở đi được tính thêm 50% mức giá trên

	11
	tường xây gạch dày 20cm có tô trát (thành giếng)
	đồng/m2
	2,198
	673.000
	
	
	
	
	100
	1.479.254
	Năm 2011

	12
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	59
	648.000
	
	
	
	
	100
	38.232.000
	Năm 2011

	13
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	100
	1.440.000
	

	14
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	100
	518.000
	

	15
	Tường rào xây gạch không tô trát ( Tường bồn hoa xây gạch) Tường dài
	đồng/m2
	0,63
	221.000
	
	
	
	
	100
	139.230
	

	16
	Nền ciment đá dăm dày 10 cm
	m²
	12,4
	163.000
	
	
	
	
	100
	2.021.200
	

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.048.000
	

	1
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	7
	84.200
	
	
	
	100
	
	589.400
	ø 45 - 60

	2
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	1
	58.300
	
	
	
	100
	
	58.300
	ø 30 - 45

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	2
	116.400
	
	
	
	100
	
	232.800
	ø 60 - 80

	4
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây)
	chậu
	5
	33.500
	
	
	
	100
	
	167.500
	ø 20 - 30

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	6.600.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	2
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	3.000.000
	

	2
	Đồng hồ nước chính
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	1.777.884.199
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	1.797.884.199
	


Viết bằng chữ:Một tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi bốn ngàn, một trăm chín mươi chín đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Ngô Đắc Cẩm Chi thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Ngô Đắc Cẩm Chi;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 041
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Trần Văn Luyến
Mã số định danh/số căn cước:  075061004307;    Ngày cấp: 12/08/2021.
Địa chỉ thường trú: Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0349979741
- Cùng vợ là bà :  Lê Ngọc Khanh
Mã số định danh/số căn cước:  082163012490  Ngày cấp: 10/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 83,9 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Giấy xác nhận số 737/GXN ngày 27/7/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 69 xã Xuân Đường (tờ bản đồ số 36 xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ cũ) có tổng diện tích 100,9m², mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn (21,0 m²) và không được cấp giấy (79,9 m²), đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CB 885473 ngày 28 tháng 10 năm 2015 cấp cho ông Trần văn Luyến và bà Lê Thị Khanh.
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12050/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (cũ) thực hiện ngày 24/12/2025, thửa đất có diện tích 100,9 m², loại đất ONT+ không được cấp giấy. Trong đó:
+ Diện tích thu hồi 83,9 m², loại đất: đất ở tại nông thôn (4,0 m²);  đất không được cấp giấy (79,9m²)
+ Diện tích còn lại là 17,0 m², loại đất: đất ở tại nông thôn.
Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp với các thửa liền kề.
2.2. Vị trí thửa đất:
Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 08). Thửa đất số 14 tờ bản đồ 69 có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường đến giáp ranh xã Cẩm Mỹ. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Giấy xác nhận số 737/GXN ngày 27/7/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản vật kiến trúc khác được tạo lập từ năm 2000. (Theo biên bản kiểm đếm về đất đai, thống kê tài sản khác gắn liền với đất, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ lập ngày 15/4/2026). Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	19.166.400
	

	1
	Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 69
	19.166.400
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường đến Giáp ranh xã Cẩm Mỹ
	m²
	4
	3.300.000
	1,32
	
	1,1
	100
	
	19.166.400
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường đến Giáp ranh xã Cẩm Mỹ
	m²
	79,9
	0
	
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 08)
Thửa đất có 79,9 m² đất không được cấp giấy nên không được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	207.934.691
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3  (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	Đồng/m² sàn
	39,042
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	108.974.030
	Xây dựng năm 2000

	2
	Bếp (Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3)  (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	Đồng/m² sàn
	27,474
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	76.685.429
	Xây dựng năm 2000

	3
	Mái hiên, nền ceramic (phần giải toả)  (phần được cấp giấy CNQSDĐ)
	m²
	4
	720.000
	
	
	
	100
	
	2.880.000
	Xây dựng năm 2000

	4
	Mái hiên, nền ceramic (phần giải toả)  (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	m²
	5,64
	720.000
	
	
	
	
	80
	3.248.640
	Xây dựng năm 2000

	5
	Mái hiên, nền ceramic (phần ảnh hưởng) (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	m²
	10,604
	720.000
	
	
	
	
	80
	6.107.904
	Xây dựng năm 2000

	6
	Tường rào xây gạch không tô trát  (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	đồng/m2
	13,44
	221.000
	
	
	
	
	80
	2.376.192
	Xây dựng năm 2000

	7
	Tường  xây gạch tô 2 mặt ốp gạch ceramic (tường xây gạch dày 20cm có tô trát)  (phần không được cấp giấy CNQSDĐ)
	đồng/m2
	3,64
	673.000
	
	
	
	
	80
	1.959.776
	Xây dựng năm 2000

	8
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	346.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	Xây dựng năm 2000

	9
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy (Hầm tự hoại)
	m³
	11,775
	576.000
	
	
	
	
	80
	5.425.920
	Xây dựng năm 2000

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 737/GXN ngày 27/7/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập từ năm 2000
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	5.100.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	2
	Đồng hồ nước chính
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	IV
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	242.201.091
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	258.201.091
	


Viết bằng chữ:Hai trăm năm mươi tám triệu, hai trăm lẻ một ngàn, không trăm chín mươi mốt đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Trần Văn Luyến; bà Lê Ngọc Khanh thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Trần Văn Luyến và bà Lê Ngọc Khanh;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 042
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Trần Văn Út (đại diện người sử dụng đất)
Mã số định danh/số căn cước:  075066014138;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0384068309
- Cùng sử dụng đất với ông :  Trần Văn Sanh (đại diện người sử dụng đất)
Mã số định danh/số căn cước:  075070006961  Ngày cấp: 12/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
- Cùng sử dụng đất với bà :  Trần Thị Hai (đại diện người sử dụng đất)
Mã số định danh/số căn cước:  075169006938  Ngày cấp: 28/12/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 252,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất không được cấp giấy (Không được cấp).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ Giấy xác nhận số 803/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 13, tờ bản đồ địa chính số 69 xã Xuân Đường (tờ bản đồ số 36 xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ cũ) có tổng diện tích 347,4 m2, trong đó:
- Diện tích được cấp 80m2, loại đất: Đất ở nông thôn
- Diện tích không được cấp: 267,4m2
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 484416 ngày 27 tháng 6 năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) cấp cho bà Nguyễn Thị Vàng.
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12049/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (cũ) thực hiện ngày 31/12/2025, thửa đất có diện tích 347,4 m2, loại đất ONT+CLN. Trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 252,3 m2(diện tích không được cấp giấy).
+ Diện tích còn lại là 95,1 m2 (Đất ở nông thôn: 80,0m2; diện tích không được cấp giấy 15,1 m2 ).
Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
 
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Căn cứ Giấy xác nhận số 803/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: - Nhà, vật kiến trúc và tài sản khác trên thửa đất được tạo lập từ trước ngày 01/7/2014. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 69
	0
	

	-
	Đất không được cấp giấy; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường đến Giáp ranh xã Cẩm Mỹ
	m²
	252,3
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 07)
Diện tích đất thu hồi thuộc phần diện tích đất không được cấp GCNQSDĐ (theo GCNQSDĐ số CI 484416). Do đó, thửa đất  không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	609.659.062
	

	1
	Tài sản của ông Trần Văn Út
	221.048.130
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	50,868
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	141.982.762
	XD năm 1990

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	XD năm 1990

	-
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	50
	864.000
	
	
	
	
	80
	34.560.000
	XD năm 1990

	-
	Nhà vệ sinh (Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4)
	Đồng/m² sàn
	8,3425
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	20.382.396
	XD năm 1990

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	7,53
	489.500
	
	
	
	
	80
	2.948.748
	XD năm 1990

	-
	Nền ciment dày 5 cm
	m²
	5,68
	80.000
	
	
	
	
	80
	363.520
	XD năm 1990

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	2,58
	489.500
	
	
	
	
	80
	1.010.328
	XD năm 1990

	-
	Nền lát gạch ceramic
	m²
	1,935
	202.000
	
	
	
	
	80
	312.696
	XD năm 1990

	-
	Mái hiên, nền gạch ceramic (Phần DT giải tỏa)
	m²
	6,16
	720.000
	
	
	
	
	80
	3.548.160
	XD năm 1990

	-
	Mái hiên, nền gạch ceramic (Phần Dt ảnh hường)
	m²
	17,36
	720.000
	
	
	
	
	80
	9.999.360
	XD năm 1990

	-
	Di dời hàng rào khung sắt (Ngoài ranh thu hồi, bị ảnh hưởng)
	mét
	4,8
	26.000
	
	
	
	
	80
	99.840
	XD năm 1990

	-
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	11,775
	576.000
	
	
	
	
	80
	5.425.920
	Năm 1990

	2
	Tài sản của ông Trần Văn Sanh
	184.541.805
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Phần diện tich giải tỏa)
	Đồng/m² sàn
	7,65
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	21.352.680
	XD năm 2010

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Phần diện tích ảnh hưởng, trong ranh thu hồi)
	Đồng/m² sàn
	22,44
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	62.634.528
	XD năm 2010

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Phần diện tích ngoài ranh thu hồi, bị ảnh hưởng)
	Đồng/m² sàn
	10,71
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	29.893.752
	XD năm 2010

	-
	Gác lửng dùng để ở
	Đồng/m² sàn
	15,81
	3.489.000
	
	
	
	
	32
	17.651.549
	XD năm 2010

	-
	Nhà tạm (Nhà bếp, mái tôn, khung cột gỗ, nền xi măng)
	Đồng/m² sàn
	28,42
	576.000
	
	
	
	
	80
	13.095.936
	XD năm 2010

	-
	Mái che, nền xi măng
	m²
	8,48
	489.500
	
	
	
	
	80
	3.320.768
	XD năm 2010

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4 (nhà vệ sinh)
	Đồng/m² sàn
	5,28
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	12.900.096
	XD năm 2010

	-
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	11,775
	576.000
	
	
	
	
	80
	5.425.920
	XD năm 2010

	-
	Nền lát gạch ceramic
	m²
	1,75
	202.000
	
	
	
	
	80
	282.800
	XD năm 2010

	-
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá) (10 mét đầu)
	mét
	10
	382.000
	
	
	
	
	80
	3.056.000
	Đào năm 1976

	-
	Giếng đào thủ công (đất khó đào, có đá) (20 mét tiếp theo)
	mét
	20
	382.000
	
	
	
	
	120
	9.168.000
	Đào năm 1976

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông cốt thép (tấm đan đậy nắp giếng)
	m³
	1,24344
	4.493.000
	
	
	
	
	100
	5.586.776
	

	-
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	173.000
	
	
	
	
	100
	173.000
	

	3
	Tài sản của bà Trần Thị Hai
	204.069.127
	

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Phần DT giải tỏa)
	Đồng/m² sàn
	23,925
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	66.779.460
	XD năm 1996

	-
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3 (Phần Dt ảnh hưởng)
	Đồng/m² sàn
	5,775
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	16.119.180
	XD năm 1996

	-
	Nhà bán kiên cố: Kết cấu (nhà kho, phần DT giải tỏa)
	Đồng/m² sàn
	6,3
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	9.344.160
	XD năm 1996

	-
	Nhà bán kiên cố: Kết cấu (nhà kho, phần DT ảnh hưởng)
	Đồng/m² sàn
	12,6
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	18.688.320
	XD năm 1996

	-
	Mái che, nền xi măng (ngoài ranh thu hồi, bị ảnh hưởng kết cấu)
	m²
	12,19
	489.500
	
	
	
	
	80
	4.773.604
	XD năm 1996

	-
	Nhà bán kiên cố (Nhà 2)
	Đồng/m² sàn
	13,108
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	19.441.786
	XD năm 1996

	-
	Nhà bán kiên cố (nhà bếp)
	Đồng/m² sàn
	39,733
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	58.931.986
	XD năm 1996

	-
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	XD năm 1996

	-
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	
	80
	1.728.000
	XD năm 1996

	-
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	7,85
	576.000
	
	
	
	
	80
	3.617.280
	XD năm 1996

	-
	Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng bê tông cốt thép (Tấm đan đậy hầm tự hoại)
	m³
	0,11304
	4.493.000
	
	
	
	
	80
	406.311
	XD năm 1996

	-
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy (Hầm thoát nước)
	m³
	7,85
	576.000
	
	
	
	
	80
	3.617.280
	XD năm 1996

	-
	Trụ anten bằng sắt mạ kẽm ø27
	Trụ
	1
	259.200
	
	
	
	
	80
	207.360
	XD năm 1996

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.334.300
	

	1
	Cây trồng của ông Trần Văn Út
	233.200
	

	-
	Chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm
	chậu
	4
	58.300
	
	
	
	100
	
	233.200
	

	2
	Cây trồng của ông Trần Văn Sanh
	511.700
	

	-
	Chậu có đường kính > 80 cm
	chậu
	2
	168.400
	
	
	
	100
	
	336.800
	

	-
	Chậu có đường kính 30 cm đến <45 cm
	chậu
	3
	58.300
	
	
	
	100
	
	174.900
	

	3
	Cây trồng của bà Trần Thị Hai
	589.400
	

	-
	Chậu có đường kính 45 cm đến <60 cm
	chậu
	7
	84.200
	
	
	
	100
	
	589.400
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	15.300.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính (Tài sản của ông Trần Văn Út)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	2
	Đồng hồ nước chính (Tài sản của ông Trần Văn Út)
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	3
	Đồng hồ điện chính (Tài sản của ông Trần Văn Sanh)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	4
	Đồng hồ nước chính (Tài sản của ông Trần Văn Sanh)
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	5
	Đồng hồ điện chính (Tài sản của bà Trần Thị Hai)
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	6
	Đồng hồ nước chính (Tài sản của ông Trần Thị Hai)
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	636.293.362
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	656.293.362
	


Viết bằng chữ:Sáu trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi hai đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Trần Văn Út (đại diện người sử dụng đất); ông Trần Văn Sanh (đại diện người sử dụng đất); bà Trần Thị Hai (đại diện người sử dụng đất) thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Trần Văn Út (đại diện người sử dụng đất) và ông Trần Văn Sanh (đại diện người sử dụng đất) và bà Trần Thị Hai (đại diện người sử dụng đất);
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 21
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Hà Ngọc Nhung
Mã số định danh/số căn cước:  051065002073;    Ngày cấp: 03/04/2025.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0963385204
- Cùng sử dụng đất với ông :  Hoàng Phước Hải
Mã số định danh/số căn cước:  075074006034  Ngày cấp: 09/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 71,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Theo Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Hoàng Phước Hải và ông Hà Ngọc Nhung (đồng sử dụng) hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1993, đến năm 1995 xây dựng nhà ở, sử dụng ổn định đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110 có diện tích 168,3 m2, loại đất CLN, trong đó:
+ Diện tích nằm trong dự án: 71,3 m2 (ONT).
+ Diện tích còn lại: 97,0 m2 (ONT).
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 21): Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường không tiếp giáp đường đi, cách đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) khoảng 30m thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 2
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc được tạo lập từ năm 1995 đến năm 2019 sửa chữa lại. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 2; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	71,3
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 21)
 Căn cứ Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 6, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	430.930.560
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4 (phần bị thu hồi)
	Đồng/m² sàn
	68,1725
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	166.559.052
	1995

	2
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4 (phần bị ảnh hưởng)
	Đồng/m² sàn
	94,6275
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	231.193.908
	1995

	3
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	48
	864.000
	
	
	
	
	80
	33.177.600
	

	Căn cứ Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc được tạo lập từ năm 1995 đến năm 2019 sửa chữa lại. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	440.930.560
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	456.930.560
	


Viết bằng chữ:Bốn trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi ngàn, năm trăm sáu mươi đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Hà Ngọc Nhung; ông Hoàng Phước Hải thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Hà Ngọc Nhung và ông Hoàng Phước Hải;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 22
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Lý Xuân Đông
Mã số định danh/số căn cước:  075071002086;    Ngày cấp: 04/04/2023.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường.
Số điện thoại: 0860603110
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 105,9 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Theo Giấy xác nhận số 809/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 7, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Lý Xuân Đông hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1993, đến năm 1998 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định cho đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 7, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 22): Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường  không tiếp giáp đường đi, cách đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) khoảng 22m thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 2, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 809/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở trên đất được tạo lập năm 1998 đến năm 2019 sửa chữa, cải tạo lại. Tài sản và vật kiến trúc khác được hình thành từ năm 2019. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 2; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	105,9
	0
	0
	
	
	100
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 22)
Căn cứ Giấy xác nhận số 809/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 7, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 do đó không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	331.665.624
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	100,7
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	281.073.840
	Năm 1998

	2
	Gác lửng để ở
	Đồng/m² sàn
	31,8
	3.489.000
	
	
	
	
	32
	35.504.064
	Năm 1998

	3
	Di dời bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	

	4
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	80
	1.152.000
	

	5
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	70,45
	163.000
	
	
	
	
	80
	9.186.680
	

	6
	Tường xây gạch dày 10cm
	đông/m2
	7,5
	581.000
	
	
	
	
	80
	3.486.000
	

	7
	Tường rào xây gạch không tô trát
	đồng/m2
	4,8
	221.000
	
	
	
	
	80
	848.640
	

	Căn cứ Giấy xác nhận số 809/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc được tạo lập từ năm 1998 đến năm 2019 sửa chữa lại. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	2.187.439
	

	1
	họ cây mai - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10
	Cây
	1
	72.300
	
	
	
	100
	
	72.300
	2021

	2
	họ cây mai - Trên 15 năm tuổi
	Cây
	3
	256.500
	
	
	
	100
	
	769.500
	2006

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 60cm
	chậu
	4
	116.400
	
	
	
	100
	
	465.600
	

	4
	sung cảnh - 20cm < Đk thân ≤ 30cm. đường kính tán > 1.5m. chiều cao > 2.0m
	Cây
	1
	394.000
	
	
	
	100
	
	394.000
	

	5
	Bằng lăng Nam Bộ - đường kinh >9 - 12cm
	(đồng/cây)
	1
	486.039
	
	
	
	100
	
	486.039
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	5.100.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	2
	Đồng hồ nước chính
	đồng/cái
	1
	3.600.000
	
	
	
	100
	
	3.600.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	348.953.063
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	364.953.063
	


Viết bằng chữ:Ba trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, không trăm sáu mươi ba đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Lý Xuân Đông thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Lý Xuân Đông;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 23
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Vũ Tùng Lâm
Mã số định danh/số căn cước:  037083020778;    Ngày cấp: 26/10/1983.
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường.
Số điện thoại: 0981482407
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 34,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Theo Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Vũ Tùng Lâm và bà Nguyễn Thị Hồng hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1988, đến tháng 6/2004 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định cho đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn bộ diện tích thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110 nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 23): Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường không tiếp giáp đường đi, cách đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) khoảng 19m thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 2, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập tháng 6/2004. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 2; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	34,4
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 23)
 Căn cứ Giấy xác nhận số 823/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 8, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	44.758.780
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 4
	Đồng/m² sàn
	15,6
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	38.113.920
	Tháng 6/2004

	2
	Mái che, nền bê tông
	m²
	14,85
	489.500
	
	
	
	
	80
	5.815.260
	Tháng 6/2004

	3
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	173.000
	
	
	
	
	80
	138.400
	Tháng 6/2004

	4
	Trụ bằng ống sắt 4x8 (trụ điện bằng ống sắt tráng kẽm D90)
	trụ
	1
	864.000
	
	
	
	
	80
	691.200
	Tháng 6/2004

	Căn cứ Giấy xác nhận số 823/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc được tạo lập tháng 6/2004. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	336.800
	

	1
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây) đường kính >80cm
	chậu
	2
	168.400
	
	
	
	100
	
	336.800
	

	IV
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	55.095.580
	

	THƯỞNG DI DỜI
	8.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	63.095.580
	


Viết bằng chữ:Sáu mươi ba triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn, năm trăm tám mươi đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Vũ Tùng Lâm thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Vũ Tùng Lâm;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 24
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Nguyễn Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Ty (đã chết) ông Nguyễn Văn Dũng đang quản lý sử dụng
Mã số định danh/số căn cước:  075083025090;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường.
Số điện thoại: 0794791242
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 50,2 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ Giấy xác nhận số 811/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 10, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Ty quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1990, đến năm 2012 xây dựng nhà ở sử dụng ổn định đến nay. Ông Nguyễn Văn Hùng chết năm 2015, bà Nguyễn Thị Ty chết năm 2021, hiện nay thửa đất do ông Nguyễn Văn Dũng (con của ông Hùng và bà Ty) đang quản lý, sử dụng. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 10, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn bộ diện tích thửa đất số 10 tờ bản đồ 110 nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 24): Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Căn cứ Giấy xác nhận số 811/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, hầm phân xây gạch, mái che xây dựng năm 2012. Tài sản và vật kiến trúc khác tạo năm 2025. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	undefined; undefined; undefined
	m²
	1
	0
	1
	
	
	100
	
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	49,2
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 24)
Căn cứ Giấy xác nhận số 811/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 10, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	128.595.546
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	43,45
	3.054.000
	
	
	
	
	80
	106.157.040
	XD năm 2012

	2
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	49,45
	163.000
	
	
	
	
	60
	4.836.210
	XD năm 2025

	3
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	173.000
	
	
	
	
	60
	103.800
	XD năm 2025

	4
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	
	60
	864.000
	XD năm 2025

	5
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	4,32
	576.000
	
	
	
	
	80
	1.990.656
	XD năm 2012

	6
	Mái che, nền bê tông
	m²
	32,4
	489.500
	
	
	
	
	80
	12.687.840
	XD năm 2012

	7
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	20
	163.000
	
	
	
	
	60
	1.956.000
	XD năm 2025

	Căn cứ Giấy xác nhận số 811/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, hầm phân xây gạch, mái che xây dựng năm 2012. Tài sản và vật kiến trúc khác tạo năm 2025. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trường hợp xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày thông báo thu hồi đất và không bị lập Biên bản vi phạm hành chính thì được hỗ trợ 60% giá trị bồi thường theo đơn giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	407.500
	

	1
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 60 cm đến <80 cm
	chậu
	3
	116.400
	
	
	
	100
	
	349.200
	

	2
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 30 cm đến <45 cm
	chậu
	1
	58.300
	
	
	
	100
	
	58.300
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	750.000
	

	1
	Đồng hồ điện phụ
	đồng/cái
	1
	750.000
	
	
	
	100
	
	750.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	139.753.046
	

	THƯỞNG DI DỜI
	12.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	151.753.046
	


Viết bằng chữ:Một trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi ba ngàn, không trăm bốn mươi sáu đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Nguyễn Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Ty (đã chết) ông Nguyễn Văn Dũng đang quản lý sử dụng thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Nguyễn Văn Hùng và Bà Nguyễn Thị Ty (đã chết) ông Nguyễn Văn Dũng đang quản lý sử dụng;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 25
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Nguyễn Văn Tám
Mã số định danh/số căn cước:  048060005127;    Ngày cấp: 30/06/2022.
Địa chỉ thường trú: ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0984340402
- Cùng sử dụng đất với bà :  Trần Thị Hạnh
Mã số định danh/số căn cước:  075164011109  Ngày cấp: 27/08/2024.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 104,3 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ Giấy xác nhận số 822/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Nguyễn Văn Tám và bà Trần Thị Hạnh hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1988, đến năm 2003 xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110 có diện tích 104,3 m2, trong đó toàn bộ diện tích thửa đất nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 25): Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 819/GXN ngày05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập năm 2003. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	104,3
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 25)
Căn cứ Giấy xác nhận số 819/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 11 tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	256.705.792
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	59,6
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	166.355.520
	2003

	2
	Mái che, nền bê tông
	m²
	5,6
	589.500
	
	
	
	
	80
	2.640.960
	2003

	3
	Sân bê tông dày 10 cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	4
	163.000
	
	
	
	
	80
	521.600
	2003

	4
	Nhà 02 ( Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3)
	Đồng/m² sàn
	17,16
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	47.896.992
	2003

	5
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	45
	864.000
	
	
	
	
	80
	31.104.000
	2003

	6
	Mái che, nền bê tông
	m²
	19,2
	489.500
	
	
	
	
	80
	7.518.720
	2003

	7
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	3
	163.000
	
	
	
	
	80
	391.200
	2003

	8
	Di dời bồn nước Bồn nhựa D500 lít
	cái
	2
	173.000
	
	
	
	
	80
	276.800
	2003

	Căn cứ Giấy xác nhận số 819/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, tài sản và vật kiến trúc khác được tạo lập năm 2003. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 19 quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	336.800
	

	1
	Chậu có đường kính > 80 cm
	chậu
	2
	168.400
	
	
	
	100
	
	336.800
	

	IV
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	
	100
	10.000.000
	

	CỘNG
	267.042.592
	

	THƯỞNG DI DỜI
	16.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	283.042.592
	


Viết bằng chữ:Hai trăm tám mươi ba triệu, không trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm chín mươi hai đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Nguyễn Văn Tám; bà Trần Thị Hạnh thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Nguyễn Văn Tám và bà Trần Thị Hạnh;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 26
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Đào Đắc Biên
Mã số định danh/số căn cước:  030076014282;    Ngày cấp: 09/08/2021.
Địa chỉ thường trú: ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại:
- Cùng sử dụng đất với bà :  Ngô Nguyễn Ngọc Yến
Mã số định danh/số căn cước:  075176011825  Ngày cấp: 16/08/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 143,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Theo Giấy xác nhận số 810/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Theo hồ sơ địa chính lưu trữ, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương và ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026, xác định:
Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc từ diện tích đất được UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng.
Theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh quyết định công nhận kết quả rà soát, kê khai tình hình sử dụng đất của Nông trường cao su Cẩm Đường, vị trí thửa đất số 12, tờ bản đồ số 110 nằm ngoài ranh giới đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai xác nhận hiện nay không còn quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên.
Qua xác minh thực tế, ông Đào Đắc Biên và bà Ngô Nguyễn Ngọc Yến hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất vào mục đích làm nhà ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thời điểm sử dụng đất: đất nông nghiệp được sử dụng từ năm 1988, đến năm 2010 xây dựng nhà ở, sử dụng ổn định đến nay. Quá trình sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp với các thửa đất liền kề.
Trên cơ sở nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý có liên quan, thửa đất số 12, tờ bản đồ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024.
Thời điểm sử dụng đất: Đất ở năm 2010. Đất nông nghiệp từ năm 1988.
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
Theo ý kiến của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Văn bản số 1253/CSĐN-QLKT ngày 27/8/2026 thì thửa đất số 12 tờ bản đồ số 110 có nguồn gốc đất do UBND tỉnh Đồng Nai giao Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý và sử dụng. Hiện nay, thửa đất chưa có Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao về địa phương quản lý, do vậy thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (quy định tại Điều 181, Luật Đất đai năm 2024).
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn bộ thửa đất số 12, tờ bản đồ số 110, diện tích 143,2m2 nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
2.2. Vị trí thửa đất:
Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 26) có mặt tiền đđường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 810/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở 1 năm 2010. Tài sản và vật kiền trúc trên đất hình thành năm 2010, nhà 2 năm 2000. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	0
	

	1
	Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 110
	0
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	143,4
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 26) 
Căn cứ Giấy xác nhận số 810/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường, thì thửa đất số 12, tờ số 110 chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 nên không đủ điều kiện được bồi thường về đất (quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đất đai)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	167.118.016
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	22,5
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	62.802.000
	2000

	2
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3
	Đồng/m² sàn
	20,3
	3.489.000
	
	
	
	
	80
	56.661.360
	2020

	3
	Gác gỗ
	đồng/m2
	1
	3.489.000
	
	
	
	
	32
	1.116.480
	

	4
	Di dời bồn nước Bồn nhựa Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	173.000
	
	
	
	
	80
	138.400
	

	5
	Di dời Máy nóng lạnh (bồn nước Bồn inox Từ 1.000 lít - 2.000 lít)
	cái
	1
	518.000
	
	
	
	
	80
	414.400
	

	6
	Nền lát gạch con sâu, gạch Terrazzo
	m²
	25,44
	288.000
	
	
	
	
	80
	5.861.376
	

	7
	Mái hiên, nền gạch Terrazzo
	m²
	15,3
	720.000
	
	
	
	
	80
	8.812.800
	

	8
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt từ Φ114 mm trở lên
	mét
	45
	864.000
	
	
	
	
	80
	31.104.000
	

	9
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	
	80
	207.200
	

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.210.100
	

	1
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 45-<60cm
	chậu
	5
	84.200
	
	
	
	100
	
	421.000
	

	2
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính > 80cm
	chậu
	3
	168.400
	
	
	
	100
	
	505.200
	

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 60-<80 cm
	chậu
	1
	116.400
	
	
	
	100
	
	116.400
	

	4
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 20-<30 cm
	chậu
	5
	33.500
	
	
	
	100
	
	167.500
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	179.828.116
	

	THƯỞNG DI DỜI
	12.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	191.828.116
	


Viết bằng chữ:Một trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn, một trăm mười sáu đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Đào Đắc Biên; bà Ngô Nguyễn Ngọc Yến thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Đào Đắc Biên và bà Ngô Nguyễn Ngọc Yến;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 54
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Bà: Vũ Thị Xuân
Mã số định danh/số căn cước:  036163020465;    Ngày cấp: 22/04/2025.
Địa chỉ thường trú: Tổ 7, ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại:
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 154,4 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Căn cứ Giấy xác nhận số 800/GXN và Giấy xác nhận số 801/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 42, tờ bản đồ địa chính số 110 xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai  có diện tích 80,3m2 đất ở tại nông thôn, được Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AA 04116227 ngày 29 tháng 9 năm 2025 cho bà Vũ Thị Xuân.
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12018/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025. Toàn bộ diện tích thửa đất số 42, tờ bản đồ số 110 có diện tích 80,3 m2, loại đất ONT nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773.
 
 
Thửa đất số 43, tờ bản đồ địa chính số 110, diện tích 248,7m2 xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai do bà Vũ Thị Xuân, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo bản đồ địa chính năm 1994  xã Cẩm Đường (cũ) là một phần thửa đất số 828, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.105,0 m2, loại đất ONT (300,0m2) + CLN (805,0m2) đã được UBND huyện Long Thành cấp Giấy chứng nhận số giấy Y562695, ngày 12/4/2004 cho ông Đặng Minh Luân, đến năm 2012 ông Đặng Minh Luân chuyển nhượng một phần diện tích đất CLN cho bà Vũ Thị Xuân bằng giấy tờ tay (đã bị thất lạc). Phần diện tích còn lại đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp đổi thành thửa 27, tờ bản đồ địa chính số 41, xã Cẩm Đường theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 109191 ngày 25/9/2019 (nay là thửa đất số 27, tờ bản đồ số 110, xã Xuân Đường); đồng thời Giấy CN.QSDĐ số Y 562695 đã được thu hồi theo quy định.
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
Thửa đất số 43, hiện trạng trên đất làm nhà ở với diện tích khoảng 20m2 và diện tích còn lại trồng cây hằng năm. Thời điểm xây dựng nhà ở năm 2012.
(Đính kèm danh sách công khai kết quả xác minh về nguồn gốc sử dụng đất số: 11/CKHS-ĐKĐĐ ngày 05/8/2026 của UBND xã Xuân Đường).
Đối chiếu quy định của Luật Đất đai 2024, thửa đất số 43, tờ bản đồ số 110 đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà Vũ Thị Xuân theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn (248,7m2). Bà Vũ Thị Xuân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với  thửa đất theo quy định.
Theo Trích lục bản đồ địa chính do Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ đo đạc và Bản đồ Tấn Phát đo vẽ thực hiện ngày 20/03/2026 thửa đất số 43, tờ bản đồ số 110, có diện tích 248,7 m2 , loại đất ONT, trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 74,1 m2 , loại đất: ONT.
+ Diện tích còn lại là 174,6 m2 , loại đất: ONT.
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 47): Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường có  đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1; Thửa đất số 43 tờ bản đồ số 110 (STT 48) Thửa đất không tiếp giáp đường, cách đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) khoảng 11m thuộc đoạn từ thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 2, Phạm vi 1
 
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
Theo Giấy xác nhận số 800/GXN và Giấy xác nhận số 801/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc trên thửa đất được tạo lập trước ngày 01/7/2014. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt hành chính.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	380.427.960
	

	1
	Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 110
	328.587.600
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	80,3
	3.100.000
	1,32
	
	
	100
	
	328.587.600
	

	2
	Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 110
	51.840.360
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 2; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	74,1
	530.000
	1,32
	
	
	100
	
	51.840.360
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 47, 48)
Căn cứ Giấy xác nhận số 800/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường.
Căn cứ Điều 5 Nghị định 88/2024/NĐ-CP, các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất quy định tại khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về QSDĐ mà đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo quy định tại các khoản 1,2,3,4,5 và 6 Điều 138 của Luật Đất đai.

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	364.371.510
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:
	Đồng/m² sàn
	82,6
	3.489.000
	
	
	
	100
	
	288.191.400
	

	2
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	100
	
	259.000
	

	3
	Khung đỡ bồn nước cao trên 3 mét
	cái
	1
	2.160.000
	
	
	
	100
	
	2.160.000
	

	4
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	3
	58.000
	
	
	
	100
	
	174.000
	

	5
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy
	m³
	3,6
	576.000
	
	
	
	100
	
	2.073.600
	

	6
	Mái che, nền bê tông
	m²
	62,9
	489.500
	
	
	
	100
	
	30.789.550
	

	7
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	31,5
	163.000
	
	
	
	100
	
	5.134.500
	

	8
	Thành xây gạch (Trụ cổng, bờ kè và các loại tài sản khác có kết cấu: Bằng gạch xây tô, xây đá)
	m³
	0,27
	1.798.000
	
	
	
	100
	
	485.460
	

	9
	Giếng khoan công nghiệp (có giàn khoan) - Ống nhựa, ống sắt Φ90 mm - Φ114 mm
	mét
	47
	648.000
	
	
	
	100
	
	30.456.000
	

	10
	Tường xây gạch dày 10cm có tô trát
	đông/m2
	8
	581.000
	
	
	
	100
	
	4.648.000
	

	Căn cứ Giấy xác nhận số 800/GXN và số 801/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà, tài sản và vật kiến trúc trên thửa đất được hình thành trước ngày 01/7/2014. Thời điểm tạo lập không bị xử phạt vi phạm hành chính.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	7.919.209
	

	1
	Cây dừa Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.457.626
	
	
	
	100
	
	1.457.626
	2003

	2
	Cây chanh
	Cây
	1
	597.231
	
	
	
	100
	
	597.231
	2003

	3
	Cây Lekima Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.552.392
	
	
	
	100
	
	1.552.392
	2003

	4
	Cây vú sữa Năm thứ 2
	Cây
	1
	588.560
	
	
	
	100
	
	588.560
	2025

	5
	Nguyệt quế
	cây
	1
	187.000
	
	
	
	100
	
	187.000
	2023

	6
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính >80 cm
	chậu
	21
	168.400
	
	
	
	100
	
	3.536.400
	

	IV
	Tài sản khác(Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	1.500.000
	

	1
	Đồng hồ điện chính
	đồng/cái
	1
	1.500.000
	
	
	
	100
	
	1.500.000
	

	V
	Các chính sách HT(Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 tỉnh Đồng Nai.)
	10.000.000
	

	1
	Bồi thường chi phí di chuyển: Bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đối với hộ gia đình, cá nhân di chuyển trong địa bàn cấp xã
	đồng/hộ
	1
	10.000.000
	
	
	1
	100
	
	10.000.000
	

	CỘNG
	764.218.679
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	784.218.679
	


Viết bằng chữ:Bảy trăm tám mươi bốn triệu, hai trăm mười tám ngàn, sáu trăm bảy mươi chín đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Vũ Thị Xuân thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Bà Vũ Thị Xuân;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH XUÂN LỘC
Số:          /PA-TTPTQĐCNXL

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2026

 


 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai).
Mã số: 55
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Nguyễn Hoàng Noel
Mã số định danh/số căn cước:  272349132;    Ngày cấp: .../.../.......
Địa chỉ thường trú: 11/2 khu phố 7 phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai.
Số điện thoại:
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 713,7 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Theo Giấy xác nhận số 804/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường:
Thửa đất số 27, tờ bản đồ địa chính số 110 xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai (tờ bản đồ số 41 xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũ) có tổng diện tích 1605,8 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (1305,8 m2), đất ở tại nông thôn (300,0 m2), được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 109191 ngày 29 tháng 5 năm 2019 cho ông Đặng Minh Luân, đến ngày 09/11/2021 Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành chỉnh lý trang 3 cho ông Nguyễn Hoàng Noel (nhận chuyển nhượng).
Tình trạng sử dụng đất: Thửa đất hiện đang sử dụng ổn định, không tranh chấp với các thửa liền kề.
Theo Trích lục bản đồ địa chính số 12018/2025 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 110 có diện tích 1605,8 m2 , loại đất ONT+CLN, trong đó:
+ Diện tích thu hồi là 713,7 m2, loại đất: CLN.
+ Diện tích còn lại là 892,1 m2, loại đất: CLN (592,1 m2); ONT (300,0 m2).
2.2. Vị trí thửa đất:
Theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 37): Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 110 xã Xuân Đường có mặt tiền đường ĐT- 773 (Hương Lộ 10 cũ) thuộc đoạn từ đường Sông Nhạn- Dầu Giây đến giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1- xã Xuân Đường. Vị trí 1, Phạm vi 1
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
 
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	548.478.450
	

	1
	Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 110
	548.478.450
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ) từ Đường Sông Nhạn - Dầu Giây đến Giáp khu dân cư hiện hữu ấp 1 xã Xuân Đường
	m²
	713,7
	530.000
	1,45
	
	
	100
	
	548.478.450
	

	Vị trí đất theo Văn bản số 566/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ (STT 37)

	II
	Nhà, vật kiến trúc(Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 10/07/2026 của UBND thành phố Đồng Nai, Quyết định Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/03/2026 của UBND thành phố Đồng Nai.)
	81.277.200
	

	1
	Hàng rào lưới B40
	m²
	20
	101.000
	
	
	
	
	100
	2.020.000
	

	2
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m
	trụ
	4
	58.000
	
	
	
	
	100
	232.000
	

	3
	Chuồng gà, vịt thô sơ
	m²
	10,8
	259.000
	
	
	
	
	100
	2.797.200
	

	4
	Chòi quán (Nhà tạm)
	Đồng/m² sàn
	97,5
	576.000
	
	
	
	
	100
	56.160.000
	

	5
	Mái che, nền xi măng
	m²
	38
	489.500
	
	
	
	
	100
	18.601.000
	

	6
	Sân bê tông dày 10cm (Nền ciment đá dăm dày 10 cm)
	m²
	9
	163.000
	
	
	
	
	100
	1.467.000
	

	Căn cứ Giấy xác nhận NGĐ số 804/GXN ngày 05/9/2026 của UBND xã Xuân Đường: Nhà ở, vật kiến trúc và tài sản được tạo lập trước ngày 01/7/2014;
Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà ở, công trình xây dựng không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ như sau: Trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ 100% giá trị bồi thường theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

	III
	Cây trồng(Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025; Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025. Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.)
	27.905.689
	

	1
	Cây me Năm thu hoạch thứ 1 - 5
	Cây
	1
	4.723.774
	
	
	
	100
	
	4.723.774
	2020

	2
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 1 - 3
	Cây
	1
	953.714
	
	
	
	100
	
	953.714
	2020

	3
	Hỗ trợ di dời chậu kiểng (có trồng cây), đường kính 45-<60cm
	chậu
	2
	84.200
	
	
	
	100
	
	168.400
	

	4
	Xà cừ - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	2
	454.339
	
	
	
	100
	
	908.678
	

	5
	Xà cừ - đường kinh > 18 - 21cm
	(đồng/cây)
	1
	518.245
	
	
	
	100
	
	518.245
	

	6
	Xà cừ - đường kinh > 27 - 30cm
	(đồng/cây)
	3
	633.102
	
	
	
	100
	
	1.899.306
	

	7
	Xà cừ - đường kinh > 39 - 42cm
	(đồng/cây)
	4
	839.455
	
	
	
	100
	
	3.357.820
	

	8
	Xà cừ - đường kinh > 42cm
	(đồng/cây)
	17
	904.456
	
	
	
	100
	
	15.375.752
	

	CỘNG
	657.661.339
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	677.661.339
	


Viết bằng chữ:Sáu trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi mốt ngàn, ba trăm ba mươi chín đồng.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Nguyễn Hoàng Noel thuộc dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai)../.
	Nơi nhận:
- UBND Xã Xuân Đường;
- Phòng kinh tế Xã Xuân Đường;
- Ban giám đốc TTPTQĐCNXL;
- Ông Nguyễn Hoàng Noel;
- Lưu VT, TH, KT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	

	
	



		
